
TT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Tuệ An Nữ 31/10/2012 0988887279

2 Nguyễn Hoàng Vy Anh Nữ 28/12/2012 0342071381

3 Nguyễn Huyền Châu Nữ 16/10/2012 0984761634

4 Nguyễn Phương Dung Nữ 31/05/2012 0936077899

5 Vũ Bảo Hân Nữ 07/03/2012 0989953340

6 Lê Trần Hà Linh Nữ 10/11/2012 0906217738

7 Hoàng Thu Minh Nữ 06/05/2012 0973014803

8 Trần Khánh Ngọc Nữ 02/08/2012 0942678686

9 Nguyễn Hà Trang Nữ 10/03/2012 0973654295

10 Vương Hồng Mai Nữ 13/12/2012 0962493061

11 Nguyễn Ngọc An Nữ 11/08/2012 0982888753

12 Nguyễn Phương Anh Nữ 13/09/2012 0913300726

13 Lê Vũ Hà Châu Nữ 30/12/2012 0979016279

14 Lê Phương Linh Nữ 30/07/2012 0963796116

15 Lê Minh Ngọc Nữ 20/01/2012 0966005666

16 Vũ Lê Bảo Vân Nữ 13/09/2012 0906115417

17 Đỗ Hà Khánh Ngọc Nữ 09/01/2012 0983184842

18 Đặng Phong Anh Nam 16/08/2012 0974435188

19 Nguyễn Văn Bảo Nam 15/03/2012 0364399838

20 Đỗ Anh Đạt Nam 16/05/2012 0975886532

21 Nguyễn Khánh Nam Hải Nam 22/12/2012 0985573393

22 Trần Ngọc Huy Nam 09/05/2012 0346589888

23 Nguyễn Tuấn Khôi Nam 14/02/2012 0983827028

24 Đoàn Đức Gia Minh Nam 28/05/2012 0965599201

25 Nguyễn Khánh Nam Nam 23/07/2012 0986059002

26 Nguyễn Khánh Nam Phong Nam 22/12/2012 0989559809

27 Phạm Minh Quân Nam 25/12/2012 0362586988

28 Nguyễn Nhật Tú Nam 29/05/2012 0947004468

29 Ngô Mạnh Cường Nam 26/09/2012 0985695910

30 Nguyễn Hữu Minh Khang Nam 13/12/2012 0976450986

31 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 26/04/2012 0977124087

32 Trần Minh Đức Nam 06/06/2012 0979368928

33 Trịnh Đức Hữu Khải Nam 16/04/2012 0983968285

34 Lương Gia Long Nam 20/02/2012 0837487666

35 Nguyễn Minh Quân Nam 12/12/2012 0979900288

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Nên (Số ĐT: 094 890 6593)

NHÓM 1 - Vị trí phòng: 9A1

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Lã Đoàn Châu Anh Nữ 19/10/2012 0984876529

2 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 30/01/2012 0904269029

3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 14/02/2012 0981020882

4 Dương Thùy Dương Nữ 22/10/2012 0989587399

5 Nguyễn Mai Hòa Nữ 10/06/2012 0904361301

6 Nguyễn Hà Linh Nữ 22/06/2012 0983962184

7 Nguyễn Nguyệt My Nữ 31/10/2012 0976737305

8 Hà Minh Nguyệt Nữ 09/12/2012 0979362385

9 Trần Bảo Trang Nữ 23/09/2012 0976726708

10 Vũ Bảo Châu Nữ 09/06/2012 0977991901

11 Nguyễn Khánh Linh Nữ 15/08/2012 0974552994

12 Nguyễn Bảo Châu Nữ 17/01/2012 0983612986

13 Lương Diệu Linh Nữ 12/05/2012 0977650399

14 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 29/06/2012 0853759953

15 Nguyễn Gia Linh Nữ 13/11/2012 0916841084

16 Đặng Nguyễn Phương Anh Nữ 26/07/2012 0967728791

17 Nguyễn Bá Nam Anh Nam 22/07/2012 0947868056

18 Phạm Gia Bảo Nam 20/07/2012 0359221619

19 Hữu Minh Đức Nam 11/05/2012 0974136568

20 Nguyễn Ngọc Hải Nam 24/08/2012 0399340485

21 Vũ Tuấn Huy Nam 25/02/2012 0983301143

22 Nguyễn Hữu Khôi Nam 26/09/2012 0932322258

23 Dương Hải Minh Nam 09/11/2012 0936301336

24 Vũ Bảo Nam Nam 20/07/2012 0389396137

25 Phạm Khánh Phong Nam 30/05/2012 0982329983

26 Hoàng Đức Quang Nam 04/07/2012 0987987104

27 Ngô Thanh Tuấn Nam 26/07/2012 0975238089

28 Nguyễn Quốc Bảo Long Nam 19/04/2012 0945049944

29 Lưu Hoàng Đạt Nam 06/06/2012 0903406622

30 Cao Trí Thiện Nam 17/12/2012 0973819055

31 Hoàng Nhật Duy Nam 08/10/2012 0986243842

32 Đinh Đức Khang Nam 18/01/2012 0989292090

33 Trần Đức Mạnh Nam 24/12/2012 0914299588

34 Bùi Minh Nhật Nữ 25/06/2012 0975914183

35 Bùi Minh Châu Nữ 25/06/2012 0975914183

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 2 - Vị trí phòng: 9A2

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Quý (Số ĐT: 038 553 2911)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Bảo Anh Nữ 15/12/2012 0983464685

2 Nguyễn Vân Anh Nữ 06/10/2012 0983366922

3 Vũ Minh Châu Nữ 02/03/2012 0979952748

4 Nguyễn Hương Giang Nữ 02/11/2012 0914117568

5 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 10/11/2012 0965116024

6 Nguyễn Hồng Linh Nữ 29/05/2012 0966195626

7 Phạm Diễm My Nữ 29/08/2012 0967192092

8 Trương Ánh Nguyệt Nữ 17/06/2012 0978200082

9 Vũ Tố Uyên Nữ 01/12/2012 0387435363

10 Hà Trần Diệp Anh Nữ 31/01/2012 0989468448

11 Vũ Lương Bảo Hân Nữ 07/09/2012 0932353596

12 Lê Dương Bảo Anh Nữ 15/11/2012 0987293986

13 Nguyễn Minh Châu Nữ 13/12/2012 0974628266

14 Trần Khánh Linh Nữ 13/10/2012 0946046263

15 Vũ Tuyết Nhi Nữ 12/02/2012 0988560011

16 Phạm Thanh Vân Nữ 19/11/2012 0984575709

17 Trần Lê Thu Hà Nữ 09/01/2012 0962673369

18 Nguyễn Đức Anh Nam 27/06/2012 0968269095

19 Trương Gia Bảo Nam 24/02/2012 0368076226

20 Nguyễn Trí Dũng Nam 31/07/2012 0983038636

21 Nguyễn Trí Hải Nam 25/08/2012 0913050789

22 Nguyễn Phúc Khang Nam 22/07/2012 0984048980

23 Lê Phan Tuấn Kiệt Nam 23/02/2012 0985582838

24 Hoàng Bảo Minh Nam 26/12/2012 0912506482

25 Đỗ Khôi Nguyên Nam 17/09/2012 0902122686

26 Quách Đức Phong Nam 10/09/2012 0702091984

27 Trương Tấn Tài Nam 26/01/2012 0943895521

28 Nguyễn Quang Tuấn Nam 24/06/2012 0914416606

29 Nguyễn Hoàng Anh Nam 04/05/2012 0974499654

30 Trần Bình Minh Nam 17/08/2012 0833300966

31 Trần Mạnh Dũng Nam 31/05/2012 0976055499

32 Nguyễn Minh Giao Nam 22/06/2012 0983302490

33 Lương Duy Khánh Nam 19/09/2012 0941829061

34 Lê Vũ Nhật Minh Nam 04/06/2012 0983144548

35 Hoàng Tấn Trường Nam 08/05/2012 0932361285

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 3 - Vị trí phòng: 9A3

Giáo viên phụ trách: Cao Thị Ly (Số ĐT: 097 707 5614)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Mai Tâm Anh Nữ 09/05/2012 0906190785

2 Bùi Bảo Châu Nữ 02/08/2012 0982684676

3 Đinh Nguyễn Hà Chi Nữ 25/01/2012 0984964696

4 Phạm Minh Giang Nữ 21/03/2012 0945085365

5 Bùi Ngọc Nhã Khanh Nữ 21/08/2012 0943859626

6 Nguyễn Khánh Linh Nữ 12/04/2012 0974552994

7 Ngô Bảo Ngân Nữ 21/03/2012 0946196681

8 Kiều Ngọc Nhi Nữ 20/09/2012 0383899490

9 Đỗ Khánh Vân Nữ 11/07/2012 0967888895

10 Nguyễn An Linh Anh Nữ 30/07/2012 0988070990

11 Lê Trần Thiên Hương Nữ 20/12/2012 0988388383

12 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 03/12/2012 0978134259

13 Nguyễn Thị Bảo Châu Nữ 15/01/2012 0977756140

14 Trần Ngọc Linh Nữ 03/08/2012 0868600886

15 Dương Hà An Nữ 08/09/2012 0365793333

16 Trịnh Hà Minh Châu Nữ 26/10/2012 0976756245

17 Phạm Tuấn Anh Nam 18/10/2012 0932891868

18 Trần Gia Bảo Nam 14/02/2012 0978790490

19 Trần Tuấn Dũng Nam 10/07/2012 0989181181

20 Nguyễn Công Hiếu Nam 07/03/2012 0962556005

21 Trương Minh Khang Nam 24/12/2012 0912423600

22 Trương Minh Lâm Nam 13/01/2012 0914617484

23 Ngô Quang Minh Nam 03/07/2012 0983015239

24 Nguyễn Lâm Nguyên Nam 24/09/2012 0936112601

25 Phan Trường Phúc Nam 26/10/2012 0982301867

26 Nguyễn Phước Thiện Tâm Nam 27/09/2012 0834386845

27 Cao Thành Vinh Nam 10/10/2012 0968098604

28 Cấn Minh Khải Nam 23/12/2012 0982728947

29 Nguyễn Minh Trí Nam 24/04/2012 0974123379

30 Vũ Nam Nguyên Nam 26/02/2012 0976435115

31 Nguyễn Tuấn Hải Nam 25/03/2012 0972779393

32 Mai Đỗ Nam Khánh Nam 18/07/2012 0986436592

33 Nguyễn Công Minh Nam 17/10/2012 0977783166

34 Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/11/2012 0945635365

35 Nguyễn Ngọc Hà Anh Nữ 29/01/2012 0973600005

NHÓM 4 - Vị trí phòng: 9A4

Giáo viên phụ trách: Vương Xuân Tấn (Số ĐT: 091 293 7789)

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Minh Anh Nữ 27/06/2012 0989091273

2 Đặng Minh Châu Nữ 24/08/2012 0969105762

3 Lê Quỳnh Chi Nữ 29/11/2012 0933111078

4 Phạm Nguyễn Trà Giang Nữ 19/09/2012 0943686268

5 Phạm Vân Khanh Nữ 05/09/2012 0915166968

6 Nguyễn Thủy Linh Nữ 05/05/2012 0986010726

7 Nguyễn Bích Ngân Nữ 04/01/2012 0971222000

8 Tăng Bảo Nhi Nữ 08/12/2012 0989571648

9 Doãn Bảo Vân Nữ 26/11/2012 0936005593

10 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 08/10/2012 0978500814

11 Nguyễn Minh Châu Nữ 26/12/2012 0974628266

12 Đào Trâm Anh Nữ 24/04/2012 0983305885

13 Lại Khánh Chi Nữ 12/12/2012 0947605286

14 Nguyễn Tuệ Minh Nữ 18/10/2012 0974047814

15 Nguyễn Thị Minh Thu Nữ 28/07/2012 0976994788

16 Trần Bảo Ngọc Nữ 15/10/2012 0367453938

17 Nguyễn Phương Thảo Nữ 29/04/2012 0387085199

18 Nguyễn Tuấn Anh Nam 27/04/2012 0824396666

19 Đào Đức Bình Nam 24/07/2011 0985493269

20 Nguyễn Việt Dũng Nam 29/11/2012 0983721484

21 Nguyễn Hữu Hoan Nam 07/02/2012 0389028359

22 Dương Nguyễn Phúc Khánh Nam 15/12/2012 0983121829

23 Đoàn Tuấn Long Nam 18/02/2012 0984858404

24 Nguyễn Bình Minh Nam 10/07/2012 0976683880

25 Nguyễn Văn Nguyên Nam 07/09/2012 0936319185

26 Đỗ Minh Quân Nam 15/03/2012 0944778381

27 Đào Đức Thái Nam 20/12/2012 0985493269

28 Nguyễn Phú Vinh Nam 24/01/2012 0984600057

29 Nguyễn Thành Hưng Nam 05/12/2012 0978323780

30 Nguyễn Vũ Hoàng Anh Nam 12/09/2012 0904893993

31 Ngô Minh Thiên Nam 29/10/2012 0979838919

32 Ngô Sách Hoàng Nam 20/07/2012 0984977691

33 Phạm Gia Khánh Nam 13/07/2012 0912421577

34 Đinh Phúc Nguyên Nam 13/06/2012 0935280000

35 Lê Hải Tùng Nam 15/08/2012 0388881818

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 5 - Vị trí phòng: 9A5

Giáo viên phụ trách: Đinh Thị Mến (Số ĐT: 097 850 4943)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 18/12/2012 0904269029

2 Đoàn Minh Châu Nữ 12/10/2012 0943815568

3 Nghiêm Tuệ Chi Nữ 14/08/2012 0907232326

4 Trần Ngọc Châu Giang Nữ 28/03/2012 0384285886

5 Lại Vân Khánh Nữ 17/11/2012 0973052034

6 Nguyễn Tú Linh Nữ 22/01/2012 0984863063

7 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 24/03/2012 0866623523

8 Trần Hoàng Hà Phương Nữ 02/06/2012 0335743645

9 Đoàn Nhã Văn Nữ 19/11/2012 0382636688

10 Phan Đặng Bảo Châu Nữ 19/08/2012 0385837777

11 Nguyễn Đỗ Bảo An Nữ 03/02/2012 0847508668

12 Dương Bảo Anh Nữ 22/12/2012 0989358358

13 Đồng Ngọc Diệp Nữ 15/02/2012 0988410554

14 Nguyễn Khánh My Nữ 01/03/2012 0986539869

15 Vũ Anh Thư Nữ 20/09/2012 0983386955

16 Phạm Quỳnh Yến Nhi Nữ 19/07/2012 0964058130

17 Trần Quang Anh Nam 05/06/2012 0913196688

18 Nguyễn Vũ Bảo Châu Nam 09/08/2012 0964804687

19 Dương Nguyễn Bảo Duy Nam 25/03/2012 0912532562

20 Lê Ngọc Hùng Nam 03/09/2012 0985620261

21 Nguyễn An Khánh Nam 18/01/2012 0984662700

22 Phạm Duy Long Nam 09/05/2012 0936671990

23 Đỗ Hữu Nguyên Nam 12/09/2012 0939189688

24 Khúc Minh Quân Nam 18/10/2012 0972448479

25 Dương Nghĩa Thành Nam 11/07/2012 0934227228

26 Hoàng Quốc Vịnh Nam 14/12/2012 0934542142

27 Nguyễn Đăng Khôi Nam 05/07/2012 0912299398

28 Mai Quý Quang Nam 24/10/2012 0972401636

29 Nguyễn Quang Anh Nam 10/06/2012 0972848508

30 Nguyễn Gia Huy Nam 12/11/2012 0986995999

31 Vũ Nam Khánh Nam 25/01/2012 0912836395

32 Hoàng Hải Nguyên Nam 17/03/2012 0903299441

33 Nguyễn Quang Minh Nam 14/11/2012 0375176156

34 Nguyễn Trần Hiếu Nam 02/01/2012 0966689198

35 Phạm Lê Minh Nam 13/12/2012 0333440675

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 6 - Vị trí phòng: 9A8

Giáo viên phụ trách: Bùi Thị Thu Hiền (Số ĐT: 094 660 4142)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Thục Anh Nữ 20/10/2012 0912370260

2 Hồ Hải Minh Châu Nữ 18/04/2012 0983727580

3 Ngô Phan Quỳnh Chi Nữ 27/08/2012 0936001033

4 Vũ Hương Giang Nữ 26/05/2012 0839707779

5 Đào Ngọc Linh Nữ 17/12/2012 0915799050

6 Trần Diệu Linh Nữ 28/10/2012 0986127784

7 Nguyễn Kim Ngân Nữ 02/01/2012 0972614061

8 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ 08/06/2012 0978734262

9 Đào Nguyễn Hà Vy Nữ 05/06/2012 0972522466

10 Lê Bảo Linh Nữ 20/01/2012 0964801168

11 Nguyễn Viết Thiên Ân Nữ 11/10/2012 0983169569

12 Nguyễn Minh Anh Nữ 13/01/2012 0989091273

13 Cấn Thị Thanh Ngân Nữ 19/05/2012 0979538831

14 Chu Phượng Vũ Nữ 15/05/2012 0905478889

15 Vũ Ngọc Ánh Nữ 13/12/2012 0386885783

16 Ngô Chí Bách Nam 20/06/2012 0936598983

17 Nguyễn Minh Chí Nam 24/10/2012 0987969145

18 Lê Duy Nam 10/09/2012 0978228820

19 Nguyễn Thanh Hùng Nam 19/10/2012 0971423346

20 Nguyễn Duy Khánh Nam 12/08/2012 0378933623

21 Trịnh Quang Long Nam 15/10/2012 0339692124

22 Nguyễn Quang Minh Nam 23/02/2012 0375176156

23 Đàm Xuân Lâm Phong Nam 13/03/2012 0904999813

24 Lê Nhật Quân Nam 21/09/2012 0932268855

25 Đỗ Phúc Toàn Nam 26/08/2012 0987816745

26 Bùi Long Vũ Nam 02/06/2012 0396048186

27 Nguyễn Quang Vinh Nam 05/06/2012 0934296582

28 Phạm Duy Tùng Nam 18/05/2012 0982268581

29 Phạm Việt Anh Nam 28/09/2012 0399599987

30 Nguyễn Tiến Huy Nam 10/03/2012 0963652886

31 Đặng Gia Khiêm Nam 21/05/2012 0914381800

32 Đào Thanh Phong Nam 12/01/2012 0969011212

33 Nguyễn Tuấn Đức Nam 19/03/2012 0904990204

34 Nguyễn Hoàng Quân Nam 13/07/2012 0978827526

35 Vũ Thanh Vân Nữ 19/06/2012 0389500542

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 7 - Vị trí phòng: 9A9

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hương (Số ĐT: 085 457 2814)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Trần Minh Anh Nữ 19/09/2012 0973027028

2 Khắc Bảo Châu Nữ 12/04/2012 0946208209

3 Trương Khánh Chi Nữ 20/06/2012 0913582210

4 Khuất Minh Hà Nữ 10/04/2012 0985088586

5 Đỗ Lê Hà Linh Nữ 03/05/2012 0947598699

6 Trương Hà Linh Nữ 14/12/2012 0966715528

7 Phạm Ngọc Quỳnh Ngân Nữ 09/08/2012 0986363504

8 Nguyễn Anh Thư Nữ 17/02/2012 0988933317

9 Đỗ Thanh Yến Vy Nữ 17/10/2012 0977390831

10 Phạm Hương Giang Nữ 03/12/2012 0974391205

11 Hoàng Nguyễn Hà Giang Nữ 28/07/2012 0966094788

12 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 23/12/2012 0986204729

13 Nguyễn Hoàng Vân Hà Nữ 20/11/2012 0932234886

14 Đỗ Băng Ngân Nữ 13/12/2012 0913147485

15 Đinh Thị Tường Vy Nữ 17/03/2012 0909311797

16 Vũ Ngọc Hân Nữ 22/05/2012 0782155999

17 Nguyễn Quý Bách Nam 21/03/2012 0948861323

18 Trần Chí Công Nam 26/06/2012 0972906277

19 Trần Khánh Duy Nam 14/07/2012 0373413668

20 Hoàng Gia Hưng Nam 01/07/2012 0382688088

21 Phan Thượng Tân Khoa Nam 15/06/2012 0942977768

22 Bùi Hiển Minh Nam 20/12/2012 0979241988

23 Nguyễn Tuấn Minh Nam 24/04/2012 0935336689

24 Đào Thế Phong Nam 19/04/2012 0904199669

25 Nguyễn Đức Quân Nam 10/11/2012 0903244777

26 Vũ Hải Triều Nam 19/07/2012 0986003795

27 Đinh Ngọc Minh Vũ Nam 12/03/2012 0969699268

28 Trần Bảo Nam Nam 08/12/2012 0985206670

29 Lê Như Đức Anh Nam 03/08/2012 0989132668

30 Phạm Bá Đình Nam 10/12/2012 0988820461

31 Phạm Minh Huy Nam 29/09/2012 0394937466

32 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 15/07/2012 0705568473

33 Nguyễn Công Đông Phong Nam 30/11/2012 0983503589

34 Nguyễn Gia Khánh Nam 02/12/2012 0976469868

35 Phạm Quang Khải Nam 26/12/2012 0989899637

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 8 - Vị trí phòng: 9A10

Giáo viên phụ trách: Giang Thị Thanh Thùy (Số ĐT: 039 609 4103)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Trương Nguyễn Hà Anh Nữ 05/10/2012 0979507242

2 Nguyễn Bùi Minh Châu Nữ 26/11/2012 0976264954

3 Đỗ Linh Đan Nữ 18/11/2012 0984319651

4 Lê Ngọc Bảo Hân Nữ 30/11/2012 0985306293

5 Đoàn Chung Gia Linh Nữ 12/10/2012 0934432298

6 Trương Khánh Linh Nữ 16/04/2012 0989135676

7 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 12/07/2012 0382736582

8 Nguyễn Thanh Trà Nữ 06/03/2012 0838851990

9 Dương Tô Vy Vy Nữ 29/11/2012 0977372720

10 Trần Lưu Ly Nữ 19/01/2012 0962915689

11 Phan Thanh Ngân Nữ 05/02/2012 0986962983

12 Mai Huyền Băng Nữ 19/07/2012 0392460314

13 Nguyễn Hoàng Bảo Hân Nữ 03/11/2012 0384135548

14 Nguyễn Hà Ngân Nữ 20/05/2012 0936828192

15 Ngô Lâm Yến Nữ 14/12/2012 0983432168

16 Nguyễn Hải Yến Nữ 16/08/2012 0975100721

17 Lương Ngọc Gia Bảo Nam 19/11/2012 0983121770

18 Nguyễn Minh Đăng Nam 22/04/2012 0904257659

19 Lê Minh Giang Nam 11/07/2012 0915808006

20 Đào Gia Huy Nam 11/12/2012 0941058796

21 Đoàn Nguyên Khôi Nam 16/08/2012 0986989368

22 Đỗ Nhật Minh Nam 26/09/2012 0388888928

23 Phạm Minh Nam 13/07/2012 0367002333

24 Lê Bá Anh Phong Nam 17/05/2012 0932314282

25 Phạm Anh Quân Nam 26/10/2012 0984516468

26 Đặng Nguyễn Bảo Trung Nam 15/11/2012 0986043356

27 Mai Anh Vũ Nam 17/10/2012 0949907403

28 Vũ Đức Nhật Minh Nam 26/11/2012 0793386777

29 Nguyễn Hải Đăng Nam 24/04/2012 0383028139

30 Nguyễn Minh Đức Nam 29/03/2012 0976503486

31 Trần An Huy Nam 06/12/2012 0989429888

32 Nguyễn Tiến Lâm Nam 03/11/2012 0912068171

33 Trần Nguyễn Minh Phúc Nam 17/01/2012 0946522336

34 Hoàng Đức Bảo Liêm Nam 14/10/2012 0399188399

35 Nguyễn Tiến Dũng Nam 09/11/2012 0972044117

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 9 - Vị trí phòng: 9A11

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Mai (Số ĐT: 098 281 4283)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Từ Mỹ Anh Nữ 10/06/2012 0969001618

2 Nguyễn Hải Châu Nữ 28/12/2012 0988440603

3 Trần Ngọc Diệp Nữ 15/07/2012 0942393986

4 Lê Nguyễn Linh Hân Nữ 15/12/2012 0983854668

5 Dương Diệu Linh Nữ 27/04/2012 0943660995

6 Nguyễn Hoàng Khánh Ly Nữ 08/01/2012 0965191886

7 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 19/09/2012 0906076711

8 Hoàng Nguyễn Ngọc Trang Nữ 12/09/2012 0943458584

9 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 16/06/2012 0989146780

10 Trần Hồng Anh Nữ 01/04/2012 0983788804

11 Hoàng Hải Ngân Nữ 24/05/2012 0975357369

12 Lê Minh Châu Nữ 30/12/2012 0983934583

13 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 28/05/2012 0912014343

14 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 02/07/2012 0977602191

15 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 24/02/2012 0965101988

16 Mai Khánh Vân Nữ 28/07/2012 0913300099

17 Nguyễn Gia Bảo Nam 24/12/2012 0986871223

18 Vũ Hải Đăng Nam 17/01/2012 0984933983

19 Ngô Trọng Đăng Giáp Nam 28/06/2012 0944443495

20 Nguyễn Gia Huy Nam 26/04/2012 0986995999

21 Mai Đăng Khôi Nam 16/08/2012 0978908338

22 Đỗ Nhật Minh Nam 07/11/2012 0388888928

23 Nguyễn Hoàng Đức Minh Nam 27/08/2012 0975110820

24 Nguyễn Huy Phong Nam 21/09/2012 0386665366

25 Phạm Đình Anh Quân Nam 13/09/2012 0983784309

26 Phạm Nguyễn Thành Trung Nam 02/05/2012 0399602080

27 Sái Hải Phong Nam 15/04/2012 0888888692

28 Nguyễn Trọng Vĩnh Nam 28/08/2012 0988354705

29 Nguyễn Thành Bách Nam 04/10/2012 0983995558

30 Nguyễn Văn Minh Đức Nam 01/01/2012 0904995101

31 Trịnh Gia Huy Nam 06/03/2012 0348885585

32 Vương Quang Liêm Nam 22/10/2012 0985469086

33 Vũ Xuân Phúc Nam 23/08/2012 0986102639

34 Trần Đức Đình Phúc Nam 30/10/2012 0913543939

35 Bùi Nguyễn Đăng Thạch Nam 31/10/2012 0961000318

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 10 - Vị trí phòng: 9A12

Giáo viên phụ trách: Đỗ Hồng Chi (Số ĐT: 0866821699)



STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Huyền Linh Nữ 27/07/2011 0972689090

2 Lại Đức Cường Nam 29/06/2011 0986596609

3 Nguyễn Thiện Đức Nam 18/10/2011 0904811654

4 Phan Thanh Đạt Nam 26/07/2010 0972857053

5 Nguyễn Tuyết Mai Nữ 18/02/2011 0987772476

6 Nguyễn Tuấn Phong Nam 27/11/2011 0904166485

7 Nguyễn Trường Giang Nam

8 Lê Huy Trường Vy Nam

9 Nguyễn Phương Linh Nữ

10 Đỗ Mai Chi Nữ

11 Nguyễn Thùy Linh Nữ

12 Đỗ Lê Minh Châu Nữ

13 Lê Đăng Khánh Nam

14 Kiều Quốc Nguyên Nam

15 Hồ Lý Trí Minh Nam

16 Vũ Châu Anh Nữ 26/12/2011 0936120186

17 Nguyễn Bảo Hân Nữ 25/09/2011 0989506923

18 Hoàng Danh Huy Nam 01/04/2011 0912174184

19 Nguyễn Thiên Minh Nam 29/01/2011 0986898043

20 Trần Nam Phong Nam 22/04/2011 0979554468

21 Dương Phương Giang Nữ

22 Nguyễn Quang Huy Nam

23 Nguyễn Đàm Xuân Phú Nam

24 Lê Đức Hiếu Nam

25 Trần Phạm Ngọc Mai Nữ

26 Trần Lê Gia Linh Nữ

27 Đỗ Hồng Quân Nam

28 Lê Quốc Thành Nam 25/06/2009

29 Nguyễn Quỳnh Nga Nam 13/09/2009

30 Đinh Duy Khoa Nam 02/09/2010 0963949928

31 Phùng Khôi Nguyên Nam 04/01/2010 0989300872

32 Phạm Hữu Quang Lâm Nam 0989836699

33 Nguyễn Phúc Thanh Nam 0914338804

34 Bùi Nguyễn Gia  Khang Nam 0988403239

35 Đoàn Trọng Nhân Nam 0975824869

36 Dương Trí Việt Nam

37 Nguyễn Huy Quốc Bảo Nam

38 Lê Dương Hồng Anh Nữ

39 Nguyễn Gia Kiệt Nam

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CÂU LẠC BỘ HÈ 2023

NHÓM 11 - Vị trí phòng: 8A1

Giáo viên phụ trách: Vương Kiều Anh (Số ĐT: 0327212233)


